
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN KHÓA 13 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
KHÓA 2 ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

THÁNG 01 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số :             /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /2026 của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp

1 050113250151 Hoàng Phi Dũng 25/01/2007 HQ13-BAF08
2 050313250108 Nguyễn Minh Huy 29/11/2007 HQ13-MAG06
3 050113250482 Đỗ Phương Linh 14/11/2007 HQ13-BAF01
4 050713250030 Nguyễn Trương Nhật Minh 28/06/2007 HQ13-EL02
5 050113250665 Bùi Thị Như Ngọc 04/11/2007 HQ13-BAF04
6 050113250779 Nguyễn Hoàng Vân Nhiên 21/02/2007 HQ13-BAF04
7 050513250165 Hà Nguyễn Quỳnh Như 08/12/2007 HQ13-ACC05
8 050113250884 Võ Kim Hoàng Quyên 23/06/2007 HQ13-BAF18
9 050113250996 Nguyễn Hồ Thanh Thúy 14/01/2007 HQ13-BAF01

10 050213250070 Nguyễn Đình Khánh Trâm 13/11/2007 HQ13-MIS01
11 050113251083 Nguyễn Đặng Quỳnh Trang 14/05/2007 HQ13-BAF02
12 050113251092 Nguyễn Thị Thiên Trang 04/12/2007 HQ13-BAF04
13 050513250253 Hà Thị Nhã Trúc 09/02/2007 HQ13-ACC06
14 050113251267 Nguyễn Trần Thảo Vy 19/03/2007 HQ13-BAF19

Tổng: 14 sinh viên
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